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BÁO CÁO
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-CP ngày      tháng      năm 2022)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là dự thảo Luật), Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 
Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.
2. Mục đích, yêu cầu rà soát
Qua rà soát nhằm phát hiện các quy định mới của pháp luật mà Luật Tần số vô tuyến điện 2009 không còn phù hợp, phát hiện các bất cập, khó khăn trong thực tế áp dụng Luật, từ đó, kiến nghị Quốc hội xem xét chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
3. Kết quả rà soát
Qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định được 17 văn bản luật có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, bao gồm: Luật Viễn thông; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đấu giá tài sản; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phí, lệ phí; Luật Quốc phòng; Luật Công an nhân dân; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Quản lý ngoại thương; Bộ luật Hàng hải; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Cạnh tranh; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, Luật Thỏa thuận quốc tế. Kết quả rà soát Dự thảo Luật đã phù hợp với các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, cụ thể như sau:
3.1. Luật Viễn thông
Thông qua việc rà soát các quy định của Luật Viễn thông, dự thảo Luật bổ sung quy định phương thức cấp phép tần số đối với trường hợp thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, phù hợp với các quy định về cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, theo đó:  
- Tại điểm c khoản 3 Điều 34 Luật Viễn thông quy định về việc cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông: 
“3. Giấy phép nghiệp vụ viễn thông bao gồm:
c) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 01 năm được cấp cho tổ chức thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.”. 
- Tại khoản 3 Điều 37 của Luật Viễn thông quy định điều kiện tổ chức được cấp giấy phép thử nghiệm và dịch vụ viễn thông:
“3. Tổ chức được cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau đây: 
a) Dịch vụ được đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa được quy định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài tài nguyên viễn thông đã được phân bổ;
b) Phạm vi và quy mô thử nghiệm được giới hạn để đánh giá công nghệ, thị trường trước khi kinh doanh chính thức;
c) Phương án thử nghiệm phù hợp với quy định về kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông.”.
Do vậy để phù hợp với các quy định của Luật Viễn thông về việc cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cho tổ chức được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo pháp luật viễn thông, dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
- Khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18 quy định phương thức cấp giấy phép trực tiếp đối với băng tần được sử dụng để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông để phù hợp với quy định cấp giấy phép thử nghiệm mạng viễn thông cụ thể như sau: 
“2. Phương thức cấp giấy phép trực tiếp được áp dụng đối với:
b) Băng tần được sử dụng để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo pháp luật về viễn thông.”.
- Khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 31 quy định về khai thác nguồn lực tài chính từ tần số vô tuyến điện, trong đó quy định tổ chức được cấp, gia hạn giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông không phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, cụ thể như sau:
“Điều 31. Khai thác nguồn lực tài chính từ tần số vô tuyến điện
2. Tổ chức được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần đối với băng tần được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 của Luật này phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp được cấp, gia hạn giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.”.
3.2. Luật Phí, lệ phí
Tại Điều 8 và Điều 9 của Luật Phí, lệ phí quy định nguyên tắc xác định mức thu phí và lệ phí, cụ thể:
“Điều 8. Nguyên tắc xác định mức thu phí
Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.
Điều 9. Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí
Mức thu lệ phí được ấn định trước, không nhằm mục đích bù đắp chi phí; mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.”.
Dự thảo Luật đã quy định phù hợp và thống nhất với nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí của Luật Phí, lệ phí, trong đó cụ thể hóa nguyên tắc xác định mức thu để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng thông qua các quy định liên quan đến mức độ chiếm dụng phổ tần, phạm vi phủ sóng, mức độ sử dụng kênh tần số, trong băng tần và địa bàn sử dụng khác nhau của các tổ chức, cá nhân. Các nguyên tắc này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế theo báo cáo về các khía cạnh kinh tế của quản lý phổ tần của Liên minh Viễn thông quốc tế (Report ITU-R SM.2012-6 (06/2018) Economic aspects of spectrum management). Cụ thể tại khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi Điều 31 quy định:
“1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ trên cơ sở mức độ chiếm dụng phổ tần số vô tuyến điện; phạm vi phủ sóng; mức độ sử dụng tần số trong băng tần và địa bàn sử dụng tần số vô tuyến điện.”.
Qua rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật với Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, cho thấy nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều này phù hợp với quy định về nội dung quản phí, lệ phí. Trong đó, phí và lệ phí tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phí, lệ phí.
3.3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có quy định về mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên do Chính phủ quy định như sau:
“Điều 122. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, thu tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên
1. Việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, thu tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên được thực hiện theo quy định của các luật về tài nguyên.
2. Mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.
Tần số vô tuyến điện được coi là nguồn tài nguyên hữu hạn thuộc quản lý của Nhà nước. Do vậy, tại khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật đã sửa, bổ sung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 để đảm bảo sự phù hợp với quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công về quy định mức thu và phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện như sau:
“Điều 31. Khai thác nguồn lực tài chính từ tần số vô tuyến điện
2. Tổ chức được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần đối với băng tần được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 của Luật này phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp được cấp, gia hạn giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.
3. Chính phủ quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”.
3.4. Luật Quốc phòng và Luật Công an nhân dân 
Dự thảo Luật đảm bảo phù hợp với nguyên tắc hoạt động quốc phòng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 và quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng quy định tại khoản1 Điều 15 của Luật Quốc phòng, cụ thể như sau:
“Điều 3. Nguyên tắc hoạt động quốc phòng
4. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.”
“Điều 15. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
1. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.”.
Dự thảo Luật đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong trường hợp áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia theo quy định tại khoản 17 Điều 16 Luật Công an nhân dân, cụ thể như sau;
“Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân
17. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp.”.
Thực hiện việc rà soát dự thảo Luật đã có các quy định cụ thể để đảm bảo sự phù hợp và thống nhất với các quy định của Luật Quốc phòng và Luật Công an nhân dân trong trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền an ninh quốc gia; trường hợp đặc biệt sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện khi có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia (thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông) và trong một số trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ cho mục đích quốc, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung như sau:
Tại khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 sau khoản 3 Điều 45 quy định:
“3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia:
a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;
b) Tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng nếu có khả năng gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản này.”.
“4. Trường hợp đặc biệt, căn cứ các quy định của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.”.
3.5. Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh
Căn cứ theo nội dung rà soát quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh đảm bảo quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp và quyền tự do cạnh tranh, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông thông qua các phương thức cấp phép và quy định về giới hạn lượng băng tần tối đa của một doanh nghiệp trong quy hoạch băng tần theo quy định Luật Tần số vô tuyến điện. Cụ thể như sau:
- Tại Điều 7 và 8 Luật Doanh nghiệp quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
- Tại Điều 6 Luật Cạnh tranh quy định về tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch; Thúc đẩy cạnh tranh như sau:
 “Điều 6. Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh
1. Tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.
2. Thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm quyền tự do cạnh tranh trong kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
4. Tạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng tham gia quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về cạnh tranh..”
Dự thảo Luật quy định phương thức cấp giấy phép sử dụng tần sô vô tuyến điện cụ thể cho từng trường hợp được cấp phép và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh. Cụ thể tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 quy định:
“5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
1. Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định như sau:
a) Cấp giấy phép trực tiếp được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định trước được xét cấp trước;
b) Cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ thi tuyển, theo những tiêu chí cơ bản về năng lực tài chính, đầu tư, năng lực kỹ thuật nghiệp vụ, năng lực kinh doanh, nguồn nhân lực;
c) Cấp giấy phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ đấu giá theo những tiêu chí về năng lực tài chính, đầu tư và mức trả giá của tổ chức.”.
Dự thảo Luật quy định nguyên tắc xây dựng quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, tránh tích tụ băng tần đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông nhằm tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với quy định của Luật Cạnh tranh. Cụ thể tại điểm a khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi khoản 7 Điều 10 như sau:
“7. Phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, tránh tích tụ băng tần đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông;”.
3.6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ kết quả rà soát theo quy định tại Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
- Tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các hành vi bị cấm trong đó có nội dung thủ tục hành chính không được quy định ở cấp Thông tư. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi khoản 4 Điều 14 quy định như sau:
“4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:
4. Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.”.
- Tại khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc Chính phủ ban hành nghị định quy định những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên như sau: “2. …; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;”
- Tại khoản 2 Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp giữa các thành viên Chính phủ như sau: “2. Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.”.
Theo đó, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; Thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp của các thành viên Chính phủ, để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung như sau:
- Tại điểm b khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật:
“b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
4. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.”.
- Tại điểm c khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật:
“2. Chính phủ quy định chi tiết về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”.
- Tại điểm d khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật:
“d) Thay cụm từ “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Chính phủ” tại khoản 3 Điều 25 và tại khoản 3 Điều 26;”.
- Tại khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật:
“2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài.”.
- Tại điểm h khoản 16 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40: 
“h) Thay cụm từ “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an” bằng cụm từ “Chính phủ” tại khoản 2 Điều 40;”.
- Tại điểm k khoản 16 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 46: 
“k) Bổ sung cụm từ “trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” sau cụm từ “sau đây” tại khoản 2 Điều 46.”.
3.7. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Quản lý ngoại thương
Căn cứ theo quy định Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu phải tuân thủ quy định về công bố sự phù hợp, điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất, đảm bảo chất lượng hàng hóa trong nhập khẩu, cụ thể quy định như sau: 
[bookmark: dieu_24]- Tại Điều 24 và Điều 28 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định người sản xuất phải thực hiện công bố sự phù hợp và điều kiện đảm bảo chất lượng đối với sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường theo quy định:
“Điều 24. Công bố sự phù hợp
1. Người sản xuất thông báo sản phẩm của mình phù hợp với tiêu chuẩn (sau đây gọi là công bố hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi là công bố hợp quy).
2, Việc công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.”
[bookmark: dieu_28]“Điều 28. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường
1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau:
a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhận theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
c) Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1.
d) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2.”.
[bookmark: dieu_34]	- Tại Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu cụ thể như sau:
“Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu
1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này.”
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, theo đó quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình phải tuân thủ như sau:
“2. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy có các nghĩa vụ sau đây:
a) Bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
b) Thể hiện đúng các thông tin đã ghi trong giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về đối tượng đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;
c) Cung cấp tài liệu chứng minh việc bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức chứng nhận sự phù hợp;
d) Tạm dừng việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;”
[bookmark: dieu_61]Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Luật Quản lý ngoại thương về việc áp dụng biện pháp kỹ thuật đố với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định của luật này phải được thực hiện cụ thể như sau:
“Điều 61. Áp dụng biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật.
2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phải áp dụng các biện pháp quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.”.
Thông qua kết quả rà soát các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện đảm bảo phù hợp và không trái với quy định liên quan của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; và Luật Quản lý ngoại thương, đối với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thiết bị vô tuyến điện; thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện; thiết bị điện, điện tử có bức xạ vô tuyến điện, phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, cụ thể như sau:
- Tại khoản 1 Điều 13 Luật Tần số vô tuyến điện quy định về quản lý chất lượng phát xạ, theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục liên quan phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy như sau:
“Điều 13. Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường hoặc sử dụng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.”.
- Tại khoản 3 Điều 14 Luật Tần số vô tuyến điện quy định về quản lý chất lượng phát xạ, theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện thuộc Danh mục liên quan phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy như sau:
“Điều 14. Quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện 
3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng gây mất an toàn bức xạ vô tuyến điện trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường hoặc sử dụng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.”.
- Tại khoản 2 Điều 15 Luật Tần số vô tuyến điện quy định về quản lý tương thích điện từ, theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử có bức xạ vô tuyến điện thuộc Danh mục liên quan phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy như sau:
“Điều 15. Quản lý tương thích điện từ 
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử có bức xạ vô tuyến điện thuộc Danh mục thiết bị có khả năng gây mất an toàn do không tương thích điện từ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường hoặc sử dụng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.”.
 3.8. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Căn cứ theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về việc quản lý tần số và quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay như sau:
- Tại Điều 93 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định: 
[bookmark: dieu_93]“Điều 93. Quản lý tần số
1. Việc quản lý các dải tần số sử dụng cho đài, trạm vô tuyến điện và hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về viễn thông.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng đài, trạm thông tin liên lạc hoặc thiết bị khác không được gây cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đài, trạm vô tuyến điện hàng không; phải chấm dứt việc sử dụng và nhanh chóng di dời đài, trạm thông tin liên lạc hoặc thiết bị gây cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đài, trạm vô tuyến điện hàng không.”.
- Tại khoản 3 Điều 94 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định: 
“Điều 94. Quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định việc quản lý, sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ hàng không.”.
Thông qua kết quả rà soát Luật Tần số vô tuyến điện và dự thảo Luật đảm bảo hoạt động an toàn của các đài vô tuyến điện hàng không, phù hợp với Luật Hàng không dân dụng, cụ thể như sau:
- Tại điểm đ, khoản 1 Điều 38 Luật Tần số VTĐ về nguyên tắc xử lý nhiễu có hại quy định như sau:
“Điều 38. Nguyên tắc xử lý nhiễu có hại
1. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện xử lý nhiễu có hại theo nguyên tắc sau đây:
đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện ngừng sử dụng các thiết bị này nếu gây nhiễu có hại cho thông tin vô tuyến dẫn đường, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh cho đến khi đã khắc phục được nhiễu có hại;”.
[bookmark: dieu_11]- Tại điểm g khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 39 về Thủ tục xử lý nhiễu có hại như sau:
“16. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại một số điều như sau:
g) Bổ sung cụm từ “, thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện” sau cụm từ “thiết bị vô tuyến điện” tại khoản 3 Điều 39;”.
	3.9. Bộ luật Hàng hải
	Thực hiện rà soát quy định tại khoản 2 Điều 59 Bộ luật Hàng hải về tiêu chuẩn và điều kiện của thuyền viên làm việc trên tàu biển trong đó có yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn theo quy định, cụ thể như sau:
“Điều 59. Thuyền viên làm việc trên tàu biển
2. Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép làm việc trên tàu biển Việt Nam;
b) Có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, tuổi lao động và chứng chỉ chuyên môn theo quy định;
c) Được bố trí đảm nhận chức danh trên tàu biển;
d) Có sổ thuyền viên;
đ) Có hộ chiếu để xuất cảnh hoặc nhập cảnh, nếu thuyền viên đó được bố trí làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế.”.
Kết quả rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng dự thảo Luật phù hợp với quy định của Bộ luật Hàng hải về nội dung liên quan đến quy định về chứng chỉ chuyên môn đối với người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ hàng hải và giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài, cụ thể:
- Tại khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 như sau:   
“1. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên, trừ trường hợp đã có chứng chỉ tương đương theo quy định Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế có quy định khác.”.
- Tại khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32 như sau:
“2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài.”.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Về thuận lợi, ưu điểm
Qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy phần lớn nội dung dự thảo Luật phù hợp với các văn bản Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của những Luật này đã được ban hành. 
2. Một số vấn đề cần lưu ý
Quà rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phát hiện một số nội dung của Luật Tần số vô tuyến điện cần được bổ sung, sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hoặc gặp một số khó khăn, bất cập trong áp dụng luật, cụ thể:
2.1. Về Luật Đấu giá tài sản
Các khoản, điểm trong các Điều 3, 4, 5, 42 Luật Đấu giá tài sản quy định trình tự, thủ tục đấu giá với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải áp dụng theo Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, việc đấu giá được thực hiện khi một khối băng tần có từ 2 người trở lên tham gia, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá, cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Cụ thể như sau:
“Điều 3. Áp dụng Luật đấu giá tài sản và quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản tại các luật khác
1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật này và quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; việc đấu giá đối với tài sản nhà nước ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 
Điều 4. Tài sản đấu giá
1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm: 
n) Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; 
Điều 5. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2. Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.
Điều 42. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá
2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:
a) Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;
b) Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;
c) Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;
d) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.”.
Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tương đối khác biệt so với các tài sản khác: số lượng doanh nghiệp tham gia ít (chỉ 3 đến 4 doanh nghiệp) nhưng một doanh nghiệp thường chỉ được mua khoảng 30% - 40% tổng số khối băng tần đấu giá nên khó bảo đảm mỗi khối băng tần luôn có 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá.
Hiện nay, đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phổ biến trên thế giới không yêu cầu 1 khối băng tần (1 tài sản) phải có 2 người tham gia. Cách đấu giá cho phép các doanh nghiệp không phải đăng ký và trả giá cho từng khối băng tần cụ thể mà trả giá cho số lượng khối băng tần muốn mua và được phép giảm dần số lượng khối mua tại từng vòng trả giá. Cuộc đấu giá kết thúc khi tổng số khối băng tần doanh nghiệp trả giá bằng hoặc ít hơn tổng số khối băng tần đấu giá. 
Việc đấu giá theo cách thức này chưa được quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện nên chưa có thực tiễn cụ thể để so sánh phương thức đấu giá của quốc tế với Luật đấu giá tài sản. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị sau khi áp dụng Luật đấu giá tài sản sẽ có báo cáo tổng kết, đánh giá và đề xuất xem xét sửa đổi Luật đấu giá tài sản nếu cần thiết.  
Rà soát quy định văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Đấu giá tài sản, tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong đó, tại Điều 1 Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định: “Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.”. Kết quả rà soát việc sửa đổi, bổ sung quy định tại dự thảo Luật về việc giao Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện không làm ảnh hưởng đến các nội dung hướng dẫn được quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP này.
2.2. Về Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Khoản 3, Điều 7 Luật Đầu tư quy định, điều kiện đầu tư kinh doanh phải quy định từ Nghị định trở lên. 
Điều 122 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên do Chính phủ quy định.
Điểm c khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện 2009 giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về thi tuyển; khoản 2 Điều 24 của Luật giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Các nội dung này chưa phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vì một số nội dung cần được Chính phủ quy định như (1) điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá, thi tuyển đây chính là một phần của điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Luật Đầu tư, (2) phương thức thu tiền trúng đấu giá, thi tuyển (hay tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Do đó, dự thảo Luật đã sửa đổi quy định trực tiếp các điều kiện đấu giá, thi tuyển tại dự thảo Luật và giao Chính phủ quy định về mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
2.3. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 (khoản 1 điều 64) liệt kê một số lĩnh vực được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính dùng để “phạt nguội” trong đó chưa có lĩnh vực tần số vô tuyến điện (thuộc nhóm lĩnh vực khác do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội). 
Khoản 3 Điều 35 Luật Tần số vô tuyến điện quy định kết quả kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, thu, đo tham số kỹ thuật thiết bị vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện là bằng chứng để xác định và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại. Tuy nhiên, Luật Tần số vô tuyến điện chưa có quy định về loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nào được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. 
Để đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính, dự thảo Luật cần bổ sung nội dung quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện và giao Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, danh mục phương tiện, thiết bị này. 
Do vậy, tại khoản 13 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung khoản 4, khoản 5 vào sau khoản 3 Điều 35 như sau:
“4. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện, Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về sử dụng tần số vô tuyến điện.
5. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng, danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện.”.
Thông qua rà soát quy định tại Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Tuy nhiên, tại Điều 6 Nghị định này chưa quy định danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Cụ thể như sau:
[bookmark: dieu_6]“Điều 6. Danh mục và tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
1. Ban hành kèm theo Nghị định này danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm:
a) Danh mục I: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
b) Danh mục II: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt;
c) Danh mục III: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;
d) Danh mục IV: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hàng hải;
đ) Danh mục V: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hàng không dân dụng;
e) Danh mục VI: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường;
g) Danh mục VII: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
h) Danh mục VIII: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về phòng, chống ma túy;
i) Danh mục IX: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của rượu, bia.”.
Do vậy, để hướng dẫn chi tiết thi hành khoản 3, Điều 35 Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng, danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện hành chính về tần số vô tuyến điện. Việc bổ sung nội dung dung quy định này sẽ đảm bảo tính thống nhất và phù hợp giữa dự thảo Luật với Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn liên quan. 
2.4. Luật Thỏa thuận quốc tế
Tại Điều 16 và Điều 17 Luật Thỏa thuận quốc tế quy định về thẩm quyền quyết định và trình tự thủ thủ ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cụ thể như sau:
“Điều 16. Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Điều 17. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi hồ sơ đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến thỏa thuận quốc tế đó.
2. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến.
4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận quốc tế. Cơ quan trình phải báo cáo đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận quốc tế;
c) Việc ký kết thỏa thuận quốc tế được tiến hành sau khi có văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.
5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận quốc tế được ký kết.”.
Căn cứ theo các quy định nêu trên của Luật Thỏa thuận quốc tế thì Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định và chịu trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất ký kết các thỏa thuận quốc tế về tần số vô tuyến điện gửi Bộ Ngoại giao (cơ quan lấy ý kiến). Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế đã được quy định cụ thể tại Luật này. Do vậy, dự thảo Luật bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Tần số vô tuyến điện vì đã có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế tại Luật Thỏa thuận quốc tế và văn bản hướng dẫn thi hành của Luật này.     
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Từ đánh giá kết quả rà soát tại Phần II của báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến đấu giá tần số vô tuyến điện như sau:
Khi Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Đấu giá tài sản, đề nghị xem xét các hình thức đấu giá phổ biến khác trên thế giới với các tài sản đặc thù (ít người tham gia, mỗi người chỉ được mua số lượng hạn chế) để bổ sung quy định đặc thù của đấu giá tần số vô tuyến điện.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các Luật có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện./. 


